CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ THẺ 
Anh(Chị) hãy chọn 1 phương án trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau đây:
	STT
	Câu hỏi
	Các phương án trả lời

	1 
	Thẻ liên kết thương hiệu do Agribank phát hành bao gồm sản phẩm thẻ nào sau đây?
	a. Thẻ SUCCESS
b. Thẻ lập nghiệp và Thẻ liên kết sinh viên

c. Thẻ VISA

d. Thẻ Master Card

	2 
	Thẻ nội địa do Agribank phát hành bao gồm các sản phẩm thẻ nào sau đây?
	a. Thẻ Success

b. Thẻ lập nghiệp

c. Thẻ liên kết sinh viên

d. Cả ba đáp án đều đúng

	3 
	Thẻ ghi nợ nội địa và thẻ tiếp quỹ ATM do Agribank phát hành có điểm gì khác nhau?
	a. Hạn mức giao dịch

b. Đối tượng phát hành thẻ

c. Mục đích sử dụng thẻ

d. Đối tượng phát hành thẻ và Mục đích sử dụng thẻ

	4 
	Chon câu trả lời đúng về Chức năng sử dụng của Thẻ tiếp quỹ ATM do Agribank phát hành?
	a. Thực hiện tiếp quỹ

b. Thực hiện giao dịch rút tiền tại ATM

c. Thực hiện giao dịch chuyển khoản tại ATM

d. Thực hiện tiếp quỹ và rút tiền tại ATM 

	5 
	Chọn phương án trả lời đúng chức năng của hệ thống FIMI?
	a. Là 01 cấu phần của hệ thống chuyển mạch thẻ (TWO) 

b. Quản lý, giám sát thẻ 

c. Để quản lý, giám sát thiết bị chấp nhận thẻ 

d. Cả ba chức năng nêu trên

	6 
	Thẻ tiếp quỹ ATM có thể sử dụng để thực hiện các giao dịch nào sau đây?
	a. Vấn tin

b. Tiếp quỹ ATM

c. Rút tiền tại ATM

d. Chuyển khoản

	7 
	Thẻ ghi nợ nội địa do Agribank phát hành, có những yếu tố nào sau đây?
	a. Họ và tên chủ thẻ

b. Ảnh và chữ ký của thủ thẻ ở mặt trước của thẻ

c. Ảnh của chủ thẻ ở mặt trước của thẻ

d. Chữ kỹ của chủ thẻ ở mặt trước của thẻ 

	8 
	Số thẻ của thẻ nội địa, thẻ quốc tế do Agribank phát hành bao nhiêu chữ số?
	a. 12 chữ số

b. 13 chữ số 

c. 15 chữ số

d. 16 chữ số

	9 
	Thời hạn hiệu lực của thẻ tiếp quỹ ATM là bao nhiêu năm kể từ ngày phát hành?
	a. 1 năm

b. 3 năm

c. 5 năm

d. 2 năm

	10 
	Thời hạn hiệu lực của thẻ chính thẻ ghi nợ quốc tế do Agribank phát hành là bao nhiêu năm kể từ ngày phát hành?
	a. 1 năm 

b. 2 năm 

c. 5 năm 

d. 3 năm

	11 
	Tên gọi chính thức của thẻ ghi nợ nội địa do Agribank phát hành đang lưu hành là:
	a. Không có

b. “Golden Key”

c. “Success”

d. “Success plus”

	12 
	Thời hạn hiệu lực của thẻ chính thẻ tín dụng quốc tế dành cho cá nhân do Agribank phát hành là:
	a. 02 năm kể từ ngày phát hành

b. 03 năm kể từ ngày phát hành 

c. 05 năm kể từ ngày phát hành

d. 1 năm kể từ ngày phát hành

	13 
	Thời hạn hiệu lực của thẻ phụ thẻ quốc tế do Agribank phát hành là:
	a. 02 năm kể từ ngày phát hành 

b. Bằng thời hạn hiệu lực còn lại của thẻ chính

c. 03 năm

d. 5 năm

	14 
	Thời hạn hiệu lực của Thẻ Lập nghiệp là bao nhiêu năm kể từ ngày phát hành?
	a. 2 năm

b. 4 năm

c. 5 năm

d. 3 năm

	15 
	Thời hạn hiệu lực của thẻ ghi nợ nội địa (Success) do Agribank phát hành là:
	a. 2 năm

b. 3 năm

c. 5 năm

d. Không giới hạn

	16 
	Các chức năng, tiện ích nào sau đây không thực hiện được tại ATM của Agribank?
	a. In sao kê 

b. Thanh toán hoặc hủy thanh toán hàng hóa, dịch vụ

c. Rút tiền

d. Chuyển khoản

	17 
	Loại thẻ nào sau đây của Agribank không có chức năng chuyển khoản tại ATM?
	a. Thẻ ghi nợ nội địa

b. Thẻ ghi nợ quốc tế

c. Thẻ tín dụng quốc tế 

d. Cả ba loại thẻ nêu trên đều có chức năng chuyển khoản tại ATM

	18 
	Chủ thẻ có thể sử dụng loại sản phẩm thẻ nào do Agribank phát hành để thanh toán hàng hóa, dịch vụ qua EDC tại ĐVCNT?
	a. Thẻ ghi nợ quốc tế

b. Thẻ ghi nợ nội địa

c. Thẻ tín dụng quốc tế

d. Tất cả các loại thẻ

	19 
	Thẻ tín dụng quốc tế do Agribank phát hành không thực hiện được chức năng nào tại ATM của Agribank?
	a. Ứng tiền mặt

b. Đổi mã PIN

c. Vấn tin hạn mức tín dụng

d. Chuyển khoản

	20 
	Đối với thẻ ghi nợ nội địa do Agribank phát hành, khi có nhu cầu đổi mã PIN, chủ thẻ có thể thực hiện tại:
	a. ATM của Agribank và ATM của ngân hàng thành viên Banknnetvn

b. ATM của Ngân hàng thành viên Banknetvn

c. ATM của Agribank

d. ATM của Ngân hàng thành viên Smarlink.

	21 
	Khi chủ thẻ thẻ ghi nợ nội địa đã sử dụng hết hạn mức giao dịch rút tiền mặt/ngày tại ATM, chủ thẻ có thể thực hiện rút tiền mặt tại:


	a. ATM của thành viên Banknetvn

b. Quầy giao dịch của Agribank và EDC tại quầy giao dịch của Agribank

c. ATM của thành viên Smarlink

d.  EDC tại quầy giao dịch của các ngân hàng thành viên Banknetvn

	22 
	Chủ thẻ có thể sử dụng thẻ ghi nợ nội địa (Success) để rút tiền mặt tại:
	a. EDC tại quầy của Ngân hàng khác.

b. EDC tại quầy giao dịch hoặc ATM của Agribank và ATM các ngân hàng thành viên khác của Banknetvn.

c. Quầy giao dịch của các ngân hàng thành viên khác của Banknetvn

d. Cả ba đáp án trên đều đúng

	23 
	Tại ATM của Agribank, ngoài chức năng ứng tiền mặt, chủ thẻ tín dụng quốc tế do Agribank phát hành còn thực hiện được chức năng nào?
	a. Đổi mã PIN 

b. In sao kê

c. Chuyển khoản

d. Billpayment

	24 
	Đối với thẻ tín dụng quốc tế Visa/MasterCard do Agribank phát hành, khách hàng không thể thực hiện giao dịch nào qua EDC tại quầy giao dịch?
	a. Ứng tiền mặt 

b. Vấn tin hạn mức tín dụng 

c. Đổi mã PIN

d. Chuyển khoản

	25 
	Chủ thẻ thẻ ghi nợ có đăng ký thấu chi, khi đề nghị thay đổi thông tin chủ thẻ (số CMND, địa chỉ) tại CNPH, chủ thẻ phải trả các loại phí nào?
	a. Phí thường niên

b. Phí xác nhận theo đề nghị của chủ thẻ

c. Phí thay đổi hạn mức thấu chi

d. Cả ba đáp án trên

	26 
	Thẻ tín dụng quốc tế MasterCard dành cho Công ty do Agribank phát hành có được phát hành thẻ phụ không? Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất sau:
	a. Không

b. Có

c. Có, khi chủ thẻ có yêu cầu

d. Cả 3 phương án trả lời đều đúng

	27 
	Sản phẩm thẻ quốc tế nào sau đây của Agribank không được phát hành thẻ phụ?
	a. Thẻ ghi nợ quốc tế Visa, MasterCard 

b. Thẻ tín dụng quốc tế Visa

c. Thẻ tín dụng quốc tế MasterCard dành cho cá nhân

d. Thẻ tín dụng quốc tế MasterCard dành cho công ty

	28 
	Sản phẩm thẻ nào sau đây của Agribank không được phát hành thẻ phụ?
	a. Thẻ nội địa và Thẻ quốc tế dành cho công ty

b. Thẻ ghi nợ

c. Thẻ quốc tế dành cho cá nhân

d. Thẻ liên kết

	29 
	Đối với thẻ quốc tế Visa do Agribank phát hành, mỗi chủ thẻ chính được phép phát hành tối đa bao nhiêu thẻ phụ?
	a. 01 thẻ phụ

b. 02 thẻ phụ

c. 03 thẻ phụ

d. 05 thẻ phụ

	30 
	Hạng thẻ của thẻ tín dụng quốc tế MasterCard dành cho Công ty do Agribank phát hành là:
	a. Hạng Vàng

b. Hạng Chuẩn

c. Hạng Bạch Kim

d. Hạng Platinum

	31 
	Mỗi thẻ công ty mang thương hiệu MasterCard được phép cấp hạn mức tín dụng tối đa là bao nhiêu?
	a. 1.500 triệu đồng

b. 1.000 triệu đồng

c. 500 triệu đồng

d. 300 triệu đồng

	32 
	Hiện tại Agribank chỉ phát hành thẻ hạng Bạch Kim (Platinum) mang thương hiệu nào sau đây?
	a. Thẻ Visa

b. Thẻ MasterCard

c. Thẻ JCB

d. Thẻ Amex

	33 
	Thẻ ghi nợ nội địa (Success) do Agribank phát hành có mấy hạng thẻ?
	a. 01 hạng thẻ

b. 02 hạng thẻ

c. 03 hạng thẻ

d. 4 hạng thẻ

	34 
	Hạn mức thanh toán hàng hóa, dịch vụ tối đa/ngày đối với thẻ ghi nợ quốc tế hạng Vàng giao dịch qua EDC tại ĐVCNT là?
	a. 20 triệu đồng

b. 50 triệu đồng

c. 100 triệu đồng

d. 200 triệu đồng

	35 
	Hạn mức rút tiền mặt tối đa/ngày của thẻ nội địa hạng vàng (Plus Success) tại ATM là bao nhiêu?
	a. 20 triệu đồng

b. 25 triệu đồng

c. 50 triệu đồng

d. 100 triệu đồng

	36 
	Tổng hạn mức tín dụng đối với một tổ chức/đơn vị đề nghị phát hành thẻ công ty tối đa là?
	a. 100 triệu

b. 300 triệu

c. 500 triệu

d. 1 tỷ 500 triệu

	37 
	Hạn mức tín dụng của chủ thẻ phụ được cấp là:
	a. Theo đề nghị của chủ thẻ chính

b. Bằng hạn mức tín dụng của chủ thẻ chính

c. Bằng ½ hạn mức tín dụng của chủ thẻ chính

d. Bằng hạn mức tín dụng của chủ thẻ phụ

	38 
	Hạn mức rút tiền mặt/01 giao dịch tại ATM của Ngân hàng thành viên Banknetvn của thẻ nội địa do Agribank phát hành phụ thuộc vào:
	a. Quy định của Tổ chức thanh toán thẻ

b. Quy định của Agribank

c. Quy định của Agribank và Tổ chức thanh toán thẻ

d. Quy định của Banknetvn

	39 
	Hạn mức ứng tiền mặt tối đa của chủ thẻ thẻ tín dụng quốc tế do Agribank phát hành tại các ĐƯTM bằng:


	a. Một nửa (1/2) hạn mức tín dụng được cấp

b. Hạn mức tín dụng được cấp

c. Không quy định

d. Hạn mức theo yêu cầu của chủ thẻ

	40 
	Hạn mức tín dụng tối đa của thẻ tín dụng quốc tế MasterCard hạng Bạch Kim là:
	a. 500 triệu đồng

b. 300 triệu đồng

c. 200 triệu đồng

d. 100 triệu đồng

	41 
	Hạn mức giao dịch chuyển khoản tối đa/ngày tại ATM đối với thẻ ghi nợ quốc tế hạng Vàng là:
	a. 25 triệu đồng 

b. 50 triệu đồng

c. 100 triệu đồng

d. 200 triệu đồng

	42 
	Hạn mức thanh toán hàng hóa, dịch vụ tối đa/ngày qua EDC tại ĐVCNT của thẻ tín dụng quốc tế MasterCard hạng Bạch Kim là:
	a. 100 triệu đồng

b. 300 triệu đồng

c. 500 triệu đồng

d. Bằng hạn mức tín dụng được cấp

	43 
	Chủ thẻ thẻ ghi nợ quốc tế có thể đề nghị Agribank thay đổi hạn mức giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ tối đa/ngày là:  
	a. Bằng 50% hạn mức thanh toán hàng hóa, dịch vụ 

b. Bằng 100% hạn mức thanh toán hàng hóa, dịch vụ 

c. Bằng 200% hạn mức thanh toán hàng hóa, dịch vụ

d. Không hạn chế hạn mức thanh toán hàng hóa, dịch vụ

	44 
	Mỗi hạng thẻ tín dụng quốc tế Visa, MasterCard do Agribank phát hành có mấy cấp độ hạn mức tín dụng?
	a. 06 cấp độ hạn mức tín dụng

b. 07 cấp độ hạn mức tín dụng

c. 08 cấp độ hạn mức tín dụng

d. 09 cấp độ hạn mức tín dụng

	45 
	Hạn mức tín dụng tối đa của thẻ tín dụng quốc tế Visa do Agribank phát hành là:
	a. 1.500 triệu đồng 

b. 800 triệu đồng

c. 500 triệu đồng

d. 300 triệu đồng

	46 
	Chọn phương án đúng với hạn mức chuyển khoản tối đa của thẻ ghi nợ quốc tế hạng Vàng do Agribank phát hành là:
	a. 200 triệu đồng/ngày

b. 100 triệu đồng/ngày

c. 50 triệu đồng/ngày

d. 30 triệu đồng/ngày

	47 
	Khách hàng có 01 thẻ Success hạng Vàng và 01 thẻ ghi nợ quốc tế Visa hạng Chuẩn phát hành trên cùng một tài khoản có số dư là 110 triệu. Vậy khách hàng được phép chuyển khoản tối đa bao nhiêu tiền tại ATM trong 01 ngày?
	a. 25 triệu

b. 50 triệu

c. 75 triệu

d. 100 triệu

	48 
	Khi chủ thẻ tín dụng quốc tế thực hiện trả một phần hoặc toàn bộ dư nợ cuối kỳ, hạn mức tín dụng thẻ sẽ được tự động lặp lại trong phạm vi bao nhiêu ngày làm việc?
	a. 02 ngày 

b. 01 ngày 

c. 03 ngày

d. Ngay sau khi chủ thẻ thực hiện trả nợ

	49 
	Hiện tại, tỷ lệ tuần hoàn đối với thẻ tín dụng quốc tế do Agribank phát hành là: 
	a. 10%

b. 20%

c. 50%

d. 100%

	50 
	Số tiền thanh toán tối thiểu cho một kỳ sao kê thẻ tín dụng là:
	a. 10 % dư Nợ cuối kỳ, tối thiểu 50.000 đồng

b. 5 % dư Nợ cuối kỳ

c. 10 % dư Nợ cuối kỳ

d. 50.000 đồng

	51 
	Vào ngày đến hạn thanh toán nếu dư nợ của chủ thẻ nhỏ hơn 50.000 đồng, hệ thống sẽ.
	a. Tự động thu toàn bộ dư nợ

b. Không thu nợ

c. Thu 50.000 đồng

d. 100.000 đồng

	52 
	Lãi suất quá hạn thẻ tín dụng hiện được Agribank áp dụng:
	a. Bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn

b. Tối đa bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn

c. Do Giám đốc chi nhánh, sở giao dịch quyết định, tối đa bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn

d. Do Tổng Giám đốc quyết định nhưng tối đa bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn

	53 
	Đối với thẻ tín dụng quốc tế do Agribank phát hành, sau bao nhiêu ngày (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày đến hạn thanh toán, nếu khách hàng không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền thanh toán tối thiểu, Agribank sẽ tính lãi quá hạn:
	a. 15 ngày

b. 30 ngày

c. 45 ngày

d. 60 ngày

	54 
	Đối với thẻ tín dụng quốc tế do Agribank phát hành, đến hạn thanh toán, nếu chủ thẻ thanh toán toàn bộ dư nợ cuối kỳ, Agribank sẽ: 
	a. Miễn lãi cho toàn bộ các giao dịch thanh toán hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong kỳ sao kê

b. Miễn lãi cho toàn bộ giao dịch phát sinh trong kỳ sao kê

c. Miễn lãi cho toàn bộ giao dịch rút/ứng tiền mặt phát sinh trong kỳ sao kê

d. Không miễn lãi cho toàn bộ giao dịch phát sinh trong kỳ sao kê

	55 
	Khi thực hiện giao dịch ứng tiền mặt, chủ thẻ thẻ tín dụng quốc tế do Agribank phát hành phải trả phí ứng tiền mặt và lãi suất tiền vay kể từ thời điểm nào?
	a. Thời điểm giao dịch được cập nhật vào hệ thống quản lý thẻ

b. Thời điểm chủ thẻ thực hiện giao dịch

c. Thời điểm sao kê

d. Thời điểm ứng tiền mặt

	56 
	Khi thực hiện giao dịch thanh toán hàng hoá/dịch vụ, trường hợp chủ thẻ tín dụng không thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần dư nợ cuối kỳ, Agribank sẽ tính lãi đối với giao dịch hàng hoá, dịch vụ chưa được thanh toán kể từ:
	a. Ngày thanh toán

b. Ngày sao kê      

c. Ngày giao dịch

d. Ngày giao dịch cập nhật vào hệ thống quản lý thẻ

	57 
	Trường hợp chủ thẻ tín dụng thực hiện giao dịch ứng tiền mặt, khi đến hạn thanh toán nếu chủ thẻ không trả hoặc chỉ trả một phần dư nợ cuối kỳ, Agribank sẽ tiếp tục tính lãi trên số tiền chưa thanh toán kể từ: 
	a. Ngày thanh toán 

b. Ngày giao dịch

c. Ngày hạch toán 

d. Ngày sao kê      

	58 
	Agribank áp dụng mức lãi suất quá hạn cho vay thấu chi:
	a. Tối đa bằng 150% lãi suất cho vay thấu chi 

b. Bằng 150% lãi suất cho vay thấu chi

c. Bằng 100% lãi suất cho vay thấu chi

d. Bằng 50% lãi suất cho vay thấu chi

	59 
	Theo quy định hiện nay, mức lãi suất cho vay thấu chi đối với chủ thẻ do:
	a. Tổng Giám đốc Agribank quy định

b. Giám đốc Chi nhánh phát hành  quyết định phù hợp với quy định của Agribank trong từng thời kỳ

c. Giám đốc CNPH quyết định

	60 
	Hạn mức thấu chi thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế hạng Chuẩn cấp cho một khách hàng tối đa là:
	a. 20 triệu đồng

b. 25 triệu đồng

c. 30 triệu đồng

d. 50 triệu đồng

	61 
	Hạn mức thấu chi thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế hạng Vàng cấp cho một khách hàng tối đa là:
	a. 20 triệu đồng

b. 30 triệu đồng

c. 35 triệu đồng

d. 50 triệu đồng

	62 
	Chọn phương án trả lời đúng, trường hợp hết thời hạn cấp hạn mức thấu chi, nếu khách hàng vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng thấu chi, chủ thẻ phải thanh toán toàn bộ dư nợ thấu chi và:
	a. Hệ thống tự động gia hạn hạn mức thấu chi, chủ thẻ không phải làm thêm thủ tục gì.

b. Chủ thẻ đến chi nhánh phát hành làm thủ tục cấp lại hoặc gia hạn hạn mức thấu chi

c. Chủ thẻ đến bất cứ chi nhánh Agribank nào làm thủ tục cấp lại hoặc gia hạn hạn mức thấu chi

d. Tất cả phương án trả lời đều sai

	63 
	Agribank áp dụng thấu chi đối với đối tượng nào sau đây?
	a. Cá nhân, tổ chức Việt Nam

b. Cá nhân người Việt Nam

c. Cá nhân người Việt Nam và nước ngoài

d. Cá nhân, tổ chức Nước ngoài

	64 
	Thời hạn cấp hạn mức thấu chi tối đa đối với thẻ Success là?
	a. Theo thời hạn hiệu lực của thẻ

b. 24 tháng

c. 12 tháng

d. 36 tháng

	65 
	Thời hạn áp dụng các biện pháp bảo đảm tiền vay khi phát hành thẻ tín dụng quốc tế tối thiểu bằng thời hạn hiệu lực của thẻ cộng thêm bao nhiêu ngày (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ)?
	a. 45 ngày

b. 60 ngày

c. 90 ngày

d. 120 ngày

	66 
	Điều kiện sử dụng thẻ đối với chủ thẻ chính thẻ cá nhân là phải có tài khoản nào sau đây tại chi nhánh phát hành?
	a. Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn

b. Tài khoản tiền gửi thanh toán

c. Tài khoản tiền gửi tiết kiệm

d. Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn

	67 
	Trường hợp khách hàng là cá nhân người nước ngoài đề nghị phát hành thẻ tín dụng quốc tế, phải có thời gian cư trú/làm việc còn lại ở Việt Nam tối thiểu bằng thời hạn hiệu lực của thẻ cộng (+) thêm bao nhiêu ngày (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ)?
	a. 30 ngày

b. 45 ngày

c. 60 ngày

d. 90 ngày

	68 
	Tại mỗi chi nhánh, mỗi khách hàng (chủ thẻ chính, chủ thẻ phụ) chỉ được đăng ký phát hành bao nhiêu thẻ trên một loại sản phẩm thẻ?
	a. 01 thẻ

b. 02 thẻ

c. 03 thẻ

d. 05 thẻ

	69 
	Trong phạm vi tối đa bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày chi nhánh nhận đủ hồ sơ đăng ký phát hành thẻ từ khách hàng đối với trường hợp phát hành thẻ không có bảo đảm bằng tài sản, Giám đốc chi nhánh quyết định chấp nhận hoặc từ chối phát hành thẻ cho khách hàng
	a. 01 ngày

b. 03 ngày

c. 05 ngày

d. 07 ngày

	70 
	Trong phạm vi tối đa bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày chi nhánh nhận đủ hồ sơ đăng ký phát hành thẻ từ khách hàng đối với trường hợp phát hành thẻ có bảo đảm bằng tài sản, Giám đốc chi nhánh quyết định chấp nhận hoặc từ chối phát hành thẻ cho khách hàng
	a. 03 ngày

b. 05 ngày

c. 07 ngày

d. 10 ngày

	71 
	Chi nhánh phát hành thực hiện đăng ký phát hành thẻ phụ thẻ ghi nợ quốc tế cho khách hàng trên hệ thống nào?
	a. FIMI

b. IPCAS

c. Cả IPCAS và FIMI

d. TWO

	72 
	Khách hàng đề nghị phát hành thẻ phụ thẻ tín dụng cá nhân, cán bộ chi nhánh thực hiện đăng ký thông tin trên hệ thống/chương trình nào?
	a. IPCAS

b. IPCAS và CSP

c. CSP

d. FIMI

	73 
	Sau bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày chi nhánh đăng ký phát hành thẻ trên hệ thống IPCAS, nếu không có phản hồi từ phía chi nhánh về việc chưa nhận được thẻ và mã PIN từ TTT thì mặc nhiên chi nhánh đã nhận đủ thẻ và mã PIN
	a. 30 ngày

b. 25 ngày

c. 20 ngày

d. 15 ngày

	74 
	Chi nhánh thực hiện kích hoạt hiệu lực của thẻ khi nào?
	a. Nhận được thẻ từ Trung tâm Thẻ.

b. Chủ thẻ/người đại diện/người được ủy quyền ký xác nhận đã nhận được thẻ. 

c. Giao thẻ cho chủ thẻ

d. Chủ thẻ hoặc người đại diện hoặc người được ủy quyền ký xác nhận đã nhận được thẻ và mã PIN.

	75 
	Sau thời gian bao lâu kể từ ngày đến hẹn nhận thẻ, nếu chủ thẻ không đến nhận thẻ mà không có lý do chính đáng, CNPH thực hiện hủy thẻ theo quy định?
	a. 06 tháng

b. 03 tháng

c. 02 tháng

d. 01 tháng

	76 
	Trường hợp khách hàng đề nghị nhận thẻ và mã PIN qua đường bưu điện, giao dịch viên thực hiện gửi thẻ cho khách hàng như thế nào?
	a. Gửi PIN và thẻ cùng lúc

b. Gửi thẻ và PIN bằng 02 bì thư riêng biệt vào 02 thời điểm khác nhau

c. Gửi thẻ trước, sau khi có xác nhận của khách hàng đã nhận được thẻ thì gửi PIN 

d. Gửi thẻ và PIN bằng 02 bì thư riêng biệt vào 02 thời điểm cùng nhau

	77 
	Trường hợp chủ thẻ có nhu cầu phát hành lại thẻ tín dụng quốc tế nhưng không thay đổi hồ sơ đăng ký phát hành thẻ lần đầu, cán bộ nghiệp vụ thẻ thực hiện đăng ký phát hành trên hệ thống, chương trình nào?
	a. IPCAS

b. CSP

c. FIMI

d. IPCAS và FIMI

	78 
	Chủ thẻ thẻ ghi nợ nội địa có thể đề nghị phát hành lại thẻ tại:
	a. Chi nhánh thanh toán

b. Chi nhánh phát hành

c. Bất kỳ chi nhánh Agribank nào

d. Trung tâm Thẻ

	79 
	Agribank thực hiện phát hành lại thẻ cho khách hàng trong các trường hợp nào sau đây?
	a. Thay đổi hạng thẻ

b. Thẻ hết thời hạn hiệu lực

c. Phát hành thẻ mới thay thế thẻ cũ

d. Tất cả các đáp án trên 

	80 
	Agribank thực hiện phát hành lại thẻ cho chủ thẻ tín dụng quốc tế trong các trường hợp nào sau đây?
	a. Thay đổi hạn mức tín dụng thẻ nhưng không thay đổi hạng thẻ

b. Thay đổi hạn mức tín dụng thẻ có thay đổi hạng thẻ

c. Không thay đổi hạn mức tín dụng thẻ có thay đổi hạng thẻ

d. Cả ba đáp án trên

	81 
	Để đăng ký thanh toán hàng hóa, dịch vụ qua Internet/MOTO cho chủ thẻ, cán bộ nghiệp thẻ tại chi nhánh thực hiện đăng ký trên chương trình nào?
	a. IPCAS

b. CSP

c. FIMI

d. CMS

	82 
	Trường hợp chủ thẻ có nhu cầu đăng ký giao dịch Internet (E-Commerce) thì trong phạm vi bao nhiêu ngày làm việc chủ thẻ có thể thực hiện được giao dịch kể từ thời điểm chi nhánh phát hành hoàn thành đăng ký trên chương trình CSP
	a. Cùng ngày khi chi nhánh đăng ký trên chương trình CSP

b. 01 ngày 

c. 02 ngày

d. 03 ngày

	83 
	Chủ thẻ của thẻ tín dụng quốc tế do Agribank phát hành đề nghị thay đổi thông tin chủ thẻ thì việc đăng ký vào chương trình CSP là:
	a. Trung tâm Thẻ

b. Trung tâm thẻ và Chi nhánh

c. Chi nhánh

d. Tổ chức thẻ quốc tế 

	84 
	Thay đổi hạn mức tín dụng, trong phạm vi bao nhiêu ngày kể từ ngày chi nhánh phát hành hoàn thành đăng ký thay đổi hạn mức tín dụng vào chương trình CSP, chủ thẻ có thể thực hiện giao dịch với hạn mức tín dụng mới?
	a. 01 ngày làm việc

b. 02 ngày làm việc

c. 03 ngày làm việc

d. 05 ngày làm việc

	85 
	Trường hợp thay đổi hạn mức giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ/ngày, trong phạm vi bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày CNPH hoàn thành đăng ký thay đổi hạn mức tín dụng vào chương trình CSP, chủ thẻ có thể thực hiện giao dịch với hạn mức mới?
	a. 01 ngày

b. 02 ngày

c. 03 ngày

d. 05 ngày

	86 
	Việc kiểm quỹ, tiếp quỹ ATM thuộc trách nhiệm của bộ phận nào?
	a. Phòng kế toán

b. Phòng Dịch vụ và Marketing

c. Phòng kế toán và phòng Dịch vụ và Marketing

d. Ban quản lý ATM

	87 
	Nhiệm vụ của Ban quản lý ATM là:
	a. Thực hiện quản lý, giám sát tình trạng hoạt động ATM

b. Thực hiện việc kiểm quỹ và tiếp quỹ ATM

c. Bảo quản chìa khóa và mã khóa ATM

d. Cả ba đáp trên

	88 
	Mỗi ATM sử dụng bao nhiêu hộp tiền?


	a. 02 hộp

b. 03 hộp

c. 04 hộp

d. 05 hộp

	89 
	Số tờ tiền được tiếp quỹ tối đa trên 01 hộp tiền tại ATM là bao nhiêu?


	a. 1000 tờ

b. 1500 tờ

c. 2000 tờ

d. 2500 tờ

	90 
	Kết cấu hộp tiền ATM gồm những loại mệnh giá VND nào sau đây?
	a. 10000; 20000; 50000; 100000

b. 10000; 50000; 100000; 200000

c. 50000; 100000; 200000; 500000

d. 10000; 50000; 100000; 500000

	91 
	Chi nhánh có thể tiếp quỹ bằng hình thức tiếp quỹ nào sau đây?
	a. Tiếp quỹ không sử dụng thẻ tiếp quỹ

b. Tiếp quỹ sử dụng thẻ tiếp quỹ một phần

c. Tiếp quỹ sử dụng thẻ tiếp quỹ toàn bộ

d. Cả ba đáp án trên

	92 
	Việc nạp tiền VND vào các hộp tiền ATM khi thực hiện tiếp quỹ ATM phải được thực hiện tại đâu?
	a. Địa điểm đặt ATM

b. Trụ sở chi nhánh hoặc Phòng giao dịch

c. Công ty Dịch vụ ngân quỹ 

d. Công ty thực hiện dịch vụ tiếp quỹ

	93 
	Việc kiểm đếm số tiền tồn quỹ tại các hộp đựng tiền của ATM khi thực hiện tiếp quỹ ATM phải được thực hiện tại: 
	a. Địa điểm đặt ATM

b. Trụ sở chi nhánh/Phòng giao dịch

c. Công ty Dịch vụ ngân quỹ 

d. Công ty thực hiện dịch vụ tiếp quỹ

	94 
	Chi nhánh quản lý ATM có trách nhiệm xác định nguyên nhân thừa, thiếu quỹ trong phạm vi bao nhiêu ngày làm việc kể từ thời điểm kiểm quỹ?
	a. 180 ngày

b. 30 ngày

c. 10 ngày

d. 05 ngày

	95 
	Việc ký kết hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ với đơn vị chấp nhận thẻ do:  
	a. Trung tâm Thẻ thực hiện

b. Chi nhánh Phát hành thực hiện

c. Chi nhánh Thanh toán thực hiện

d. Tổng Giám đốc

	96 
	Việc lập và gửi giấy đề nghị thiết lập thông số kỹ thuật cho EDC tại đơn vị chấp nhận thẻ về Trung tâm thẻ do:
	a. Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện

b. Đơn vị chấp nhận thẻ thực hiện

c. Chi nhánh thanh toán thực hiện

d. Trung tâm Thẻ

	97 
	Khi đơn vị chấp nhận thẻ có yêu cầu thay đổi thông số kỹ thuật EDC, Chi nhánh thanh toán thực hiện:
	a. Chi nhánh tự cập nhật thay đổi trên hệ thống

b. Gửi đề nghị thay đổi thông số kỹ thuật EDC về Trung tâm Công nghệ thông tin

c. Gửi đề nghị thay đổi thông số kỹ thuật EDC về Trung tâm Thẻ

d. Gửi đề nghị thay đổi thông số kỹ thuật EDC về Trung tâm Công nghệ thông tin và Trung tâm Thẻ

	98 
	Chi nhánh thanh toán thực hiện chấm dứt hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ với đơn vị chấp nhận thẻ trong trường hợp nào? 


	a. ĐVCNT vi phạm các điều kiện, điều khoản của hợp đồng

b. ĐVCNT hoạt động kém hiệu quả

c. ĐVCNT có hành vi liên quan đến gian lận giả mạo thẻ hoặc có tỷ lệ gian lận giả mạo cao

d. Cả ba đáp trên

	99 
	Anh (chị) hãy cho biết Chi nhánh thanh toán phải nhận và tập hợp hóa đơn giao dịch (liên dành cho ngân hàng) tại ĐVCNT theo chu kỳ bao lâu?
	a. 1 năm 1 lần

b. 1 tháng 1 lần

c. Hàng tuần

d. Hàng quý

	100 
	Trường hợp ĐVCNT yêu cầu thay đổi, bổ sung thông tin về chủ thể, các bên liên quan phải:
	a. Ký lại Hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ

b. ĐVCNT chỉ cần đưa yêu cầu, không phải ký bất kỳ thủ tục gì

c. CNTT và ĐVCNT phải ký Phụ lục Hợp đồng

d. ĐVCNT phải ký Phụ lục Hợp đồng

	101 
	Đối với các giao dịch thông thường, khi thực hiện giao dịch ĐVCNT không được thực hiện thao tác nào sau đây:
	a. Quẹt thẻ vào EDC (đối với thẻ từ) 

b. Đưa thẻ vào đầu đọc thẻ của EDC(đối với thẻ Chip)

c. Nhập bằng tay các thông tin của thẻ vào EDC

d. Nhập PIN vào EDC

	102 
	Đơn vị chấp nhận thẻ lập và gửi giấy đề nghị nhờ thu cho CNTT trong trường hợp nào? 


	a. Nhập số tiền giao dịch tại EDC lớn hơn số tiền thực tế trước khi EDC Settlement

b. Nhập số tiền giao dịch tại EDC lớn hơn số tiền thực tế sau khi EDC Settlement

c. Nhập số tiền giao dịch tại EDC ít hơn số tiền thực tế trước khi EDC Settlement.

d. Nhập số tiền giao dịch tại EDC ít hơn số tiền thực tế sau khi EDC Settlement

	103 
	Anh/chị hãy cho biết ĐVCNT khi thực hiện giao dịch thông thường phải in và đề nghị chủ thẻ ký vào mấy liên hóa đơn giao dịch in ra từ EDC?
	a. 03 liên hóa đơn

b. 02 liên hóa đơn

c. 01 liên hóa đơn

d. 4 liên hóa đơn

	104 
	Sau khi thực hiện chức năng tổng kết giao dịch (Settlement) tại EDC, nếu ĐVCNT muốn hoàn lại một phần hay toàn bộ số tiền của giao dịch đã hoàn thành, ĐVCNT thực hiện:
	a. Chức năng hủy giao dịch (Void) trên EDC

b. Hoàn trả cho chủ thẻ bằng tiền mặt

c. Lập Bảng kê giao dịch hoàn trả gửi Trung tâm Thẻ

d. Lập Bảng kê giao dịch hoàn trả gửi chi nhánh thanh toán

	105 
	ĐVCNT phải gửi Bảng kê giao dịch hoàn trả đến chi nhánh thanh toán trong phạm vi bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày lập Bảng kê giao dịch hoàn trả?
	a. 05 ngày 

b. 04 ngày 

c. 03 ngày 

d. 02 ngày 

	106 
	Anh/chị hãy cho biết ĐVCNT chỉ được phép chấp nhận thanh toán thẻ khi EDC hiển thị thông tin gì?
	a. Expired card

b. Lost card

c. Invalid Pin

d. Approve code

	107 
	Anh/chị hãy cho biết chức năng giao dịch hủy (VOID) chỉ được thực hiện tại EDC trong trường hợp nào?
	a. Ngay sau khi thực hiện giao dịch thẻ và chưa thực hiện chức năng tổng kết giao dịch

b. Ngay sau khi thực hiện giao dịch thẻ và đã thực hiện chức năng tổng kết giao dịch

c. Khi chưa tổng kết giao dịch

d. Khi đã tổng kết giao dịch

	108 
	Khi ĐVCNT và chủ thẻ thỏa thuận hủy bỏ một phần hay toàn bộ giao dịch đã hoàn thành, ĐVCNT có được phép hoàn lại cho chủ thẻ bằng tiền mặt không?
	a. Có, nếu chủ thẻ yêu cầu

b. Có, mạc nhiên phải hoàn lại

c. Không

d. Có, nếu ngân hàng thanh toán cho phép

	109 
	Anh/chị hãy cho biết giao dịch nhờ thu phát sinh trong các trường hợp nào?
	a. Nhập số tiền giao dịch gốc nhỏ hơn so với thực tế

b. Thu tiền hàng hóa, dịch vụ/phí phát sinh còn thiếu sau khi chủ thẻ đã rời khỏi ĐVCNT

c. Thu hộ tiền thưởng từ TCTQT trong trường hợp ĐVCNT thu giữ thẻ gian lận, giả mạo trong quá trình chấp nhận thanh toán. 

d. Cả ba đáp án trên

	110 
	Khi nhận được Bảng kê giao dịch hoàn trả từ ĐVCNT đề nghị hoàn tiền đối với giao dịch thẻ ghi nợ do chi nhánh Agribank khác phát hành, chi nhánh thanh toán thực hiện:
	a. Gửi Bảng kê giao dịch hoàn trả về chi nhánh phát hành thẻ

b. Gửi Bảng kê giao dịch hoàn trả về Trung tâm Thẻ

c. Ghi Nợ tài khoản tiền gửui thanh toán của ĐVCNT và chi bằng tiền mặt cho chủ thẻ tại chi nhánh thanh toán

d. Ghi Nợ tài khoản ĐVCNT và báo Có về chi nhánh phát hành

	111 
	Khi nhận được Bảng kê giao dịch hoàn trả từ ĐVCNT đề nghị hoàn tiền đối với giao dịch thẻ tín dụng do chi nhánh Agribank khác phát hành, chi nhánh thanh toán thực hiện:


	a. Gửi Bảng kê giao dịch hoàn trả về chi nhánh phát hành thẻ

b. Ghi Nợ tài khoản tiền gửi thanh toán của ĐVCNT và báo Có về chi nhánh phát hành

c. Ghi Nợ tài khoản tiền gửi thanh toán ĐVCNT và chi bằng tiền mặt cho chủ thẻ tại chi nhánh thanh toán

d. Gửi Bảng kê giao dịch hoàn trả về Trung tâm Thẻ

	112 
	Khi nhận được Bảng kê giao dịch hoàn trả từ ĐVCNT đề nghị hoàn tiền đối với giao dịch thẻ tín dụng do chính chi nhánh thanh toán phát hành, chi nhánh thanh toán thực hiện:
	a. Gửi Bảng kê giao dịch hoàn trả về chi nhánh phát hành thẻ

b. Ghi Nợ tài khoản tiền gửi thanh toán của ĐVCNT và báo Có về chi nhánh phát hành

c. Ghi Nợ tài khoản tiền gửi thanh toán của ĐVCNT và chi bằng tiền mặt cho chủ thẻ tại chi nhánh thanh toán

d. Gửi Bảng kê giao dịch hoàn trả về Trung tâm Thẻ

	113 
	Khi chấp nhận thanh toán thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ phải trả số tiền chiết khấu cho: 
	a. Chủ thẻ

b. Chi nhánh thanh toán

c. Chi nhánh phát hành

d. Đơn vị chấp nhận Thẻ

	114 
	Số tiền thanh toán cho ĐVCNT đối với giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại EDC là?
	a. Số tiền giao dịch

b. Số tiền giao dịch cộng Phí chiết khấu 

c. Số tiền giao dịch trừ phí chiết khấu

d. Tổng cộng Phí chiết khấu 

	115 
	Agribank thanh toán cho các ĐVCNT ngay trong ngày làm việc đối với các giao dịch được cập nhật vào hệ thống đến?
	a. 13 giờ 00 phút

b. 15 giờ 00 phút

c. 16 giờ 00 phút

d. 17 giờ 00 phút

	116 
	Để đăng ký EDC tại quầy giao dịch, đơn vị nào phải thực hiện đăng ký User EDC trên IPCAS?
	a. Chi nhánh 

b. Trung tâm Thẻ

c. Chi nhánh và Trung tâm Thẻ

d. Trung tâm Thẻ và Trung tâm Công nghệ thông tin

	117 
	Cuối ngày làm việc, giao dịch viên không thực hiện khóa sổ User EDC trong trường hợp nào?
	a. Trong ngày có phát sinh giao dịch chưa được hạch toán

b. Trong ngày không phát sinh giao dịch

c. Trong ngày có phát sinh giao dịch có được hoạch toán nhưng hạch toán sai sót

d. Trong ngày không phát sinh giao dịch nhưng hệ thống IPCAS lỗi

	118 
	Ngày sao kê hàng tháng của thẻ tín dụng quốc tế mang thương hiệu Visa do Agribank phát hành là ngày nào (Trường hợp ngày sao kê không trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ)?
	a. Ngày 05 

b. Ngày 25 

c. Ngày 20 

d. Ngày 10 

	119 
	Ngày sao kê hàng tháng của thẻ tín dụng quốc tế mang thương hiệu MasterCard do Agribank phát hành là ngày nào (Trường hợp ngày sao kê không trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ)?
	a. Ngày 05 

b. Ngày 10 

c. Ngày 25 

d. Ngày 20

	120 
	Chủ thẻ tín dụng Quốc tế có thể trả nợ bằng hình thức nào sau đây?
	a. Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản tiền gửi thanh toán tại CNPH

b. Nộp tiền mặt

c. Chuyển khoản vào tài khoản tiền gửi thanh toán tại CNPH

d. Chuyển khoản

	121 
	Trong phạm vi bao nhiêu ngày (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày sao kê thẻ tín dụng quốc tế, chủ thẻ phải thực hiện thanh toán dư nợ cho Agribank (trong trường hợp ngày đến hạn thanh toán không trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ):
	a. 03 ngày

b. 05 ngày 

c. 10 ngày

d. 15 ngày

	122 
	Ngày đến hạn thanh toán được tính sau bao nhiêu ngày (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày sao kê (trường hợp ngày đến hạn thanh toán không trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ)?
	a. 05 ngày

b. 07 ngày

c. 10 ngày

d. 15 ngày

	123 
	Agribank sẽ thực hiện ghi nợ tài khoản tiền gửi thanh toán của chủ thẻ số tiền giao dịch và phí phát sinh (nếu có) đối với các giao dịch nào sau đây?
	a. Giao dịch dưới hạn mức sàn (floor limit) theo quy định của tổ chức thẻ quốc tế

b. Giao dịch nhờ thu từ các Tổ chức thanh toán thẻ

c. Số tiền còn thiếu so với số tiền giao dịch gốc trên báo cáo quyết toán của các tổ chức thẻ

d. Cả ba đáp án trên 

	124 
	Thời gian lưu trữ đối với nhật ký giấy ATM tối thiểu là bao nhiêu tháng kể từ ngày lấy ra khỏi ATM?
	a. 01 tháng

b. 03 tháng

c. 06 tháng

d. 09 tháng

	125 
	Thời gian lưu trữ đối với dữ liệu hình ảnh Camera tối thiểu là bao nhiêu tháng kể từ thời điểm phát sinh giao dịch?
	a. 12 tháng

b. 09 tháng

c. 06 tháng

d. 05 tháng

	126 
	ĐVCNT phải lưu trữ hóa đơn giao dịch tại EDC tối thiểu là bao nhiêu tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch đối với EDC đặt tại khách sạn?
	a. 06 tháng

b. 09 tháng

c. 12 tháng

d. 18 tháng

	127 
	Thời hạn lưu trữ hóa đơn giao dịch tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch đối với loại hình ĐVCNT nào?
	a. Khách sạn

b. Hàng không

c. Siêu thị

	128 
	Thời hạn lưu trữ hóa đơn giao dịch tối thiểu là 18 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch đối với loại hình ĐVCNT nào?
	a. Siêu thị

b. Nhà hàng

c. Khách sạn

d. Sân bay

	129 
	Trường hợp chủ thẻ Agribank khiếu nại tại EDC của Agribank, chi nhánh có trách nhiệm giải quyết khiếu nại của chủ thẻ trong phạm vi bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của chủ thẻ?
	a. 5 ngày

b. 10 ngày

c. 16 ngày

d. 30 ngày

	130 
	Chi nhánh phát hành hẹn trả lời khách hàng tra soát, khiếu nại giao dịch rút tiền tại ATM lần 01 qua hệ thống Banknetvn trong phạm vi bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đơn khiếu nại?
	a. Tối đa 16 ngày

b. Tối đa 10 ngày

c. Tối đa 8 ngày

	131 
	Chi nhánh từ chối khiếu nại đối với giao dịch qua hệ thống Banknetvn của chủ thẻ trong trường hợp nào?
	a. Các thông số về giao dịch không chính xác

b. Khiếu nại lần 1 vượt quá 80 ngày (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày phát sinh giao dịch

c. Khiếu nại lần 2 vượt quá 18 ngày làm việc kể từ ngày Banknet trả lời tra soát lần 1

d. Cả ba đáp án trên

	132 
	Khi chủ thẻ Success của Agribank thực hiện giao dịch thành công tại ATM của ngân hàng thành viên Banknetvn nhưng không nhận được tiền, chủ thẻ đến chi nhánh đề nghị xử lý phát sinh, cán bộ nghiệp vụ thẻ tại chi nhánh thực hiện:
	a. Hướng dẫn chủ thẻ khiếu nại trực tiếp tại Ngân hàng thanh toán

b. Hướng dẫn chủ thẻ khiếu nại trực tiếp tại  Trung tâm thẻ Agribank

c. Tiếp nhận đơn của khách hàng và gửi đơn về Trung tâm Thẻ

d. Tiếp nhận đơn của khách hàng và gửi yêu cầu tra soát về Trung tâm Thẻ qua hệ thống tra soát nội bộ (tra soát online)

	133 
	Chủ thẻ thẻ ghi nợ nội địa (Success) do Agribank phát hành được phép khiếu nại lần 1 trong phạm vi bao nhiêu ngày (kể cả ngày nghỉ lễ) kể từ thời điểm phát sinh giao dịch?
	a. 7 ngày

b. 15 ngày

c. 30 ngày

d. 80 ngày

	134 
	Chi nhánh hẹn trả lời chủ thẻ Success đối với tra soát lần 1 giao dịch tại EDC của Tổ chức phát hành thẻ khác kể từ ngày tiếp nhận đơn khiếu nại của chủ thẻ trong phạm vi tối đa bao nhiêu ngày làm việc?
	a. 10 ngày

b. 12 ngày 

c. 14 ngày 

d. 16 ngày

	135 
	Trường hợp xử lý tra soát, khiếu nại đối với giao dịch qua Banknetvn. Khi nhận yêu cầu trả lời tra soát từ Trung tâm Thẻ, chi nhánh phải trả lời yêu cầu tra soát thông qua hình thức nào?
	a. Fax

b. Fastnet máy 10.0.0.19

c. Chương trình CSP

d. Hệ thống tra soát nội bộ (tra soát online)

	136 
	Trường hợp chấp nhận hoàn tiền cho chủ thẻ tra soát qua Banknetvn, chi nhánh thanh toán cung cấp chứng từ gì liên quan đến giao dịch tra soát cho Trung tâm Thẻ?
	a. Nhật ký giấy

b. Biên bản kiểm quỹ ATM

c. Văn bản chấp nhận hoàn tiền giao dịch tại EDC

d. Cả ba đáp án trên

	137 
	Khi nhận yêu cầu trả lời tra soát lần 1 đối với giao dịch rút tiền tại ATM qua hệ thống Banknetvn, chi nhánh phải cung cấp chứng từ trong phạm vi bao nhiêu ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu tra soát trên hệ thống tra soát online từ Trung tâm Thẻ?
	a. 05 ngày

b. 07 ngày

c. 10 ngày

d. 15 ngày

	138 
	Chủ thẻ thẻ ghi nợ nội địa hoàn thiện yêu cầu giải quyết tranh chấp bằng thương lượng trong phạm vi bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả tra soát lần 2?
	a. 30 ngày

b. 18 ngày

c. 15 ngày

d. 12 ngày

	139 
	Trong quy trình giải quyết tranh chấp và đòi bồi hoàn, khi Agribank đóng vai trò là TCPHT thì Agribank không có quyền thực hiện:


	a. Yêu cầu xuất trình chứng từ

b. Đòi bồi hoàn TCTTT

c. Yêu cầu lên Ủy ban Trọng tài TCTQT xử lý

d. Tái xuất trình đối với giao dịch chủ thẻ khiếu nại

	140 
	Trong quy trình giải quyết tranh chấp và đòi bồi hoàn thẻ quốc tế, khi Agribank đóng vai trò là TCTTT thì Agribank không có quyền thực hiện:
	a. Yêu cầu xuất trình chứng từ

b. Đòi bồi hoàn TCPHT

c. Tái xuất trình đối với giao dịch chủ thẻ khiếu nại

d. Cả ba đáp án trên

	141 
	Chủ thẻ thẻ ghi nợ quốc tế của Agribank phát hành được phép khiếu nại chi nhánh phát hành trong phạm vi bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày giao dịch?
	a. 10 ngày

b. 15 ngày 

c. 20 ngày

d. 30 ngày

	142 
	Chủ thẻ tín dụng quốc tế của Agribank được phép khiếu nại chi nhánh phát hành trong phạm vi bao nhiêu ngày làm việc?
	a. 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh giao dịch

b. 07 ngày làm việc kể từ ngày đến hạn thanh toán

c. 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được sao kê

d. 07 ngày làm việc kể từ ngày sao kê

	143 
	Chủ thẻ thẻ tín dụng quốc tế có quyền khiếu nại chi nhánh phát hành trong phạm vi 7 ngày làm việc kể từ:
	a. Ngày giao dịch 

b. Ngày hạch toán

c. Ngày thanh toán

d. Ngày sao kê

	144 
	Trường hợp Agribank là TCPHT, chủ thẻ quốc tế thực hiện giao dịch rút tiền tại ATM được phép khiếu nại trong những trường hợp nào?
	a. ATM thu giữ tiền do chủ thẻ không nhận tiền trong thời gian quy định.

b. ATM trả tiền, chủ thẻ nhận một phần tiền

c. Chủ thẻ không thực hiện giao dịch nhưng tài khoản vẫn bị ghi Nợ

d. Cả ba đáp án trên 

	145 
	Khi chủ thẻ thẻ quốc tế của Agribank thực hiện giao dịch thành công tại ATM của Vietcombank nhưng không nhận được tiền, chủ thẻ đến chi nhánh đề nghị xử lý phát sinh, cán bộ nghiệp vụ thẻ tại chi nhánh thực hiện:


	a. Hướng dẫn chủ thẻ khiếu nại trực tiếp tại VCB

b. Hướng dẫn chủ thẻ khiếu nại trực tiếp tại  Trung tâm thẻ Agribank

c. Tiếp nhận đơn của khách hàng và gửi yêu cầu tra soát về Trung tâm Thẻ qua hệ thống tra soát nội bộ nghiệp vụ thẻ

d. Tiếp nhận đơn của khách hàng và fax đơn khiếu nại của chủ thẻ về Trung tâm Thẻ

	146 
	Trong trường hợp Agribank là TCTTT, khi nhận được yêu cầu xuất trình chứng từ đối với giao dịch thẻ quốc tế của TCPHT từ TTT, CNTT có trách nhiệm liên hệ, yêu cầu ĐVCNT cung cấp cho TTT các chứng từ theo yêu cầu trong phạm vi bao nhiêu ngày làm việc?
	a. 03 ngày 

b. 05 ngày 

c. 07 ngày 

d. 10 ngày 

	147 
	Đối với giao dịch thẻ quốc tế, trường hợp Agribank là TCTTT, ĐVCNT có trách nhiệm cung cấp chứng từ bổ sung cho CNTT trong phạm vi bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu?
	a. 02 ngày 

b. 05 ngày 

c. 07 ngày 

d. 10 ngày

	148 
	Trong quy trình giải quyết tranh chấp và đòi bồi hoàn thẻ quốc tế, khi Agribank đóng vai trò là TCTTT, ĐVCNT phải cung cấp chứng từ cho chi nhánh Agribank trong phạm vi:
	a. 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu xuất trình chứng từ từ chi nhánh thanh toán.

b. 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu xuất trình chứng từ từ chi nhánh thanh toán.

c. 07 ngày làm việc kể từ ngày Agribank nhận được yêu cầu xuất trình chứng từ từ TCPHT

d. 05 ngày làm việc kể từ ngày Agribank nhận được yêu cầu xuất trình chứng từ từ TCPHT

	149 
	Khi khách hàng đề nghị cán bộ nghiệp vụ thẻ khoá thẻ do thẻ bị mất cắp, cán bộ nghiệp vụ thẻ thực hiện khóa thẻ trên hệ thống nào?
	a. IPCAS

b. FIMI

c. IPCAS và FIMI 

d. CSP

	150 
	Trường hợp thừa quỹ ATM do thẻ ghi Nợ của Agribank phát hành, Chi nhánh thanh toán thực hiện:
	a. Trả lại tiền mặt trực tiếp cho khách hàng

b. Ghi Có tài khoản tiền gửi thanh toán của chủ thẻ hoặc báo Có chi nhánh phát hành để hoàn tiền cho chủ thẻ

c. Trả lại tiền bằng hình thức chuyển khoản cho khách hàng

d. Trả lại tiền vào Tài khoản thẻ ghi nợ của khách hàng

	151 
	Trường hợp phát sinh chênh lệch thừa quỹ ATM do nguyên nhân thẻ của các TCPHT quốc tế khác phát hành, trên cơ sở xác định chính xác chủ thẻ, chi nhánh thực hiện:
	a. Thông báo và fax gửi Biên bản kiểm quỹ về Trung tâm Thẻ để phối hợp xử lý

b. Trả tiền trực tiếp cho chủ thẻ

c. Trả tiền bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản mở thẻ ghi nợ nội địa cho chủ thẻ

d. Chuyển báo Có cho tổ chức phát hành thẻ

	152 
	Chi nhánh cần đăng ký huỷ thẻ vào chương trình CSP trong trường hợp chấm dứt sử dụng sản phẩm thẻ nào?
	a. Thẻ Success

b. Thẻ ghi nợ và tín dụng quốc tế Visa

c. Thẻ ghi nợ và tín dụng quốc tế MasterCard

d. Thẻ tín dụng quốc tế Visa, MasterCard

	153 
	Trường hợp thẻ bị mất/bị đánh cắp, chủ thẻ phải chịu trách nhiệm đối với mọi rủi ro, tổn thất phát sinh trước và trong phạm vi bao lâu kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục báo mất thẻ tại CNPH
	a. 30 phút

b. 60 phút

c. 90 phút

d. 120 phút

	154 
	ĐVCNT có được phép thu phụ phí giao dịch khi khách hàng sử dụng thẻ để thanh toán hàng hóa, dịch vụ không?
	a. Có

b. Không

c. Tùy thuộc vào từng loại hình ĐVCNT

d. Tùy thuộc vào chi nhánh thanh toán

	155 
	Phí phát hành lần đầu thẻ “Lập nghiệp” là bao nhiêu?
	a. 30000 đồng

b. 50000 đồng

c. 100000 đồng

d. Miễn phí

	156 
	Hiện nay, Agribank đang áp dụng mức tỷ lệ chiết khấu tối thiểu 0,2% đối với giao dịch thẻ nội địa thực hiện tại loại hình đơn vị chấp nhận thẻ nào sau đây?

	a. ĐVCNT có chuỗi cửa hàng tối thiểu từ 03 địa điểm lắp đặt thiết bị trở lên hoặc ĐVCNT có lắp đặt tối từ 05 thiết bị EDC trở lên.

b. ĐVCNT là Trung tâm thương mại có quầy thanh toán tập trung.

c. ĐVCNT là siêu thị kinh doanh mặt hàng điện máy, điện lạnh, điện tử

d. Cả ba đáp án trên

	157 
	Theo quy định hiện hành, phí trả thẻ Success bị thu hồi tại ATM của Agribank do lỗi của chủ thẻ (đã bao gồm VAT) là bao nhiêu?
	a. 3000 đồng

b. 5000 đồng

c. 10000 đồng

d. 20000 đồng

	158 
	Theo quy định hiện hành, phí yêu cầu cấp lại mã PIN đối với thẻ nội địa (trường hợp do lỗi của chủ thẻ) đã bao gồm VAT là bao nhiêu?
	a. 5000 đồng

b. 10000 đồng 

c. 15000 đồng

d. 200000 đồng

	159 
	Cán bộ nghiệp vụ thẻ thực hiện kiểm tra tình trạng hoạt động của thẻ trên hệ thống nào?
	a. Hệ thống IPCAS.

b. Hệ thống FIMI.

c. IPCAS và FIMI

d. CSP

	160 
	Theo quy định hiện hành, phí phát hành đối với thẻ liên kết sinh viên đã bao gồm VAT là bao nhiêu?
	a. 110000 đồng

b. 30000 đồng

c. 33000 đồng

d. 50000 đồng



	161 
	Theo quy định hiện hành, phí chuyển đổi ngoại tệ của thẻ quốc tế đã bao gồm VAT là bao nhiêu? 
	a. 1%/ số tiền giao dịch

b. 2%/ số tiền giao dịch

c. 4%/ số tiền giao dịch

d. 5%/ số tiền giao dịch

	162 
	Hệ thống chuyển mạch thẻ hiện tại của Agribank được quản trị bởi: 
	a. Trung tâm Thẻ

b. Trung tâm Công nghệ thông tin

c. Banknetvn

d. Trung tâm Thẻ và Trung tâm Công nghệ Thông tin

	163 
	Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế dành cho cá nhân, chủ thẻ phải thông báo cho CNPH trước bao nhiêu ngày?
	a. 15 ngày

b. 20 ngày

c. 25 ngày

d. 30 ngày

	164 
	Theo quy định của Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế dành cho cá nhân, ai là đối tượng chịu trách nhiệm giải quyết các vướng mắc, mâu thuẫn với ĐVCNT về các vấn đề liên quan đến chất lượng hàng hoá, dịch vụ?
	a. Chi nhánh phát hành

b. Chi nhánh thanh toán

c. Chi nhánh thanh toán và chủ thẻ cùng liên đới chịu trách nhiệm giải quyết

d. Chủ thẻ

	165 
	Theo quy định của Hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ, ĐVCNT có nghĩa vụ trả lại cho CNTT thiết bị EDC trong trường hợp nào sau đây?
	a. ĐVCNT đơn phương chấm dứt Hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ

b. CNTT đơn phương chấm dứt Hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ

c. CNTT và ĐVCNT cùng thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ

d. Cả ba đáp án trên

	166 
	Các giao dịch offline của thẻ ghi nợ nội địa (Success) do Agribank phát hành thực hiện giao dịch tại ATM được hạch toán trên hệ thống IPCAS vào thời điểm nào?
	a. Ngay khi thực hiện giao dịch

b. Ngày làm việc tiếp theo

c. Sau 3 ngày tiếp theo

d. Sau 5 ngày tiếp theo



	167 
	Chi nhánh phát hành thực hiện kích hoạt hiệu lực cho thẻ trên hệ thống nào?
	a. IPCAS

b. FIMI

c. CSP

d. CMS

	168 
	Hệ thống ATM của Agribank chấp nhận thanh toán các thương hiệu thẻ quốc tế nào? 
	a. Visa, MasterCard

b. Visa, MasterCard, Amex

c. Visa, MasterCard, JCB

d. MasterCard, Amex

	169 
	Cán bộ nghiệp vụ thẻ thực hiện đăng ký phát hành thẻ tín dụng quốc tế tại Module nào trên hệ thống IPCAS?
	a. Deposit

b. Credit Card

c. GL

d. LOAN

	170 
	Cán bộ chi nhánh thực hiện in sao kê tài khoản thẻ tín dụng cho toàn bộ khách hàng của chi nhánh tại màn hình nào trên hệ thống IPCAS?
	a. Màn hình Credit Card/Billing/Report off Billing statement

b. Màn hình Credit Card/Billing/Batch Billing Off Statement

c. In sao kê ở cả hai màn hình trên đều đúng

d. In sao kê ở cả hai màn hình nêu trên đều sai

	171 
	Hiện nay, Agribank đang áp dụng mức tỷ lệ chiết khấu đối với giao dịch thẻ nội địa tại đơn vị chấp nhận thẻ thuộc lĩnh vực công phục vụ cộng đồng (Giáo dục, Y tế, giao thông, viễn thông, bưu chính, điện nước, bảo hiểm, thuế, hải quan, kho bạc) là bao nhiêu?
	a. Miễn phí

b. Tối thiểu 0,2%

c. Tổi thiểu 0,3%

d. Tối thiểu 1%

	172 
	Theo quy định hiện hành, CNPH được hưởng 100% khoản phí nào trong các khoản phí sau đây?
	a. Phí chuyển đổi ngoại tệ

b. Phí chậm trả
c. Phí phát hành

d. Phí thường niên

	173 
	Theo quy định hiện hành, CNTT được hưởng 100% khoản phí nào trong các khoản phí sau đây?
	a. Phí chuyển đổi ngoại tệ

b. Phí chiết khấu đại lý

c. Phí thường niên

d. Phí chậm trả

	174 
	Đến thời điểm hiện tại, Agribank đã  phát hành loại thẻ nào sau đây:
	a. Visa, MasterCard

b. American Express

c. JCB

d. Amex

	175 
	Khi chủ thẻ đề nghị phong toả TKTG thanh toán đăng ký phát hành thẻ, cán bộ nghiệp vụ thẻ thực hiện phong toả trên hệ thống:
	a. FIMI

b. IPCAS

c. IPCAS và FIMI

d. SCP

	176 
	Khi chủ thẻ thẻ ghi nợ có nhu cầu cấp lại mã PIN, cán bộ nghiệp vụ thẻ của chi nhánh thực hiện tại:


	a. Hệ thống IPCAS

b. Hệ thống FIMI

c. SCP

d. IPCAS và FIMI

	177 
	Hiện tại, Agribank thu phí thường niên đối với loại thẻ nào sau đây?
	a. Thẻ nội địa Plus Success, thẻ quốc tế

b. Thẻ liên kết

c. Thẻ sinh viên

d. Thẻ công ty

	178 
	Phí thường niên mà chủ thẻ thẻ ghi nợ nội địa hạng vàng (Plus Success) phải trả cho Agribank (bao gồm VAT) là?
	a. 30000 đồng/năm

b. 36000 đồng/năm

c. 50000 đồng/năm

d. 100000 đồng/năm

	179 
	Phí phát hành nhanh thẻ ghi nợ quốc tế hạng Chuẩn là bao nhiêu/1 thẻ?
	a. 50000 đồng

b. 100000 đồng

c. 150000 đồng

d. 200000 đồng

	180 
	Thông tin giao dịch và trạng thái thiết bị của ATM Agribank có thể được ghi tại:
	a. Nhật ký giấy

b. Nhật ký điện tử

c. Hóa đơn

d. Cả nhật ký giấy và nhật ký điện tử

	181 
	Loại thẻ nào sau đây chưa được chấp nhận thanh toán tại ATM/POS của Agribank:
	a. VISA

b. MasterCard

c. JCB

d. American Express

	182 
	Số tiền phát sinh giao dịch thẻ tín dụng quốc tế (tính bằng VND) tối thiểu là bao nhiêu/1 giao dịch thì có tin nhắn thông báo thay đổi số dư (SMS Banking)?
	a. Trên 1000 đồng

b. Trên 10000 đồng 

c. Trên 20000 đồng

d. Trên 50000 đồng
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